
DANH MỤC GIÁO TRÌNH, SÁCH XUẤT BẢN NĂM 20231 

STT Tên tài liệu Loại hình NXB Số lượng 

1.  
Lí luận chung về nhà nước và pháp luật 

(tái bản lần thứ 7) 
Giáo trình Tư pháp 2.000 

2.  
Luật hình sự Việt Nam, phần các tội 

phạm, Quyển 1 (tái bản lần thứ 4) 
Giáo trình Tư pháp 2.000 

3.  
Luật hình sự Việt Nam, phần các tội 

phạm, Quyển 2 (tái bản lần thứ 3) 
Giáo trình Tư pháp 2.000 

4.  
Luật hiến pháp Việt Nam (tái bản lần thứ 

5) 
Giáo trình Tư pháp 2.000 

5.  
Luật thương mại Việt Nam - tập I (Tái 

bản lần thứ bảy, có sửa đổi, bổ sung)  
Giáo trình Tư pháp 2.000 

6.  
Luật thương mại Việt Nam - tập II (Tái 

bản lần thứ bảy, có sửa đổi, bổ sung) 
Giáo trình Tư pháp 2.000 

7.  
Tư pháp quốc tế (tái bản lần thứ tư có 

sửa đổi, bổ sung) 
Giáo trình Tư pháp 2.000 

8.  
Tập bài giảng giáo dục thể chất (tái bản 

lần thứ 1) 
Giáo trình Tư pháp 2.000 

9.  
Luật Quốc tế (tái bản lần thứ 25, không 

sửa đổi) 
Giáo trình CAND 2.000 

10.  
Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 

(tái bản lần thứ 21, không sửa đổi) 
Giáo trình CAND 2.000 

11.  
Luật hành chính Việt Nam (tái bản, 

không sửa đổi) 
Giáo trình CAND 2.000 

12.  Luật cạnh tranh (tái bản lần thứ 11) Giáo trình CAND 2.000 

13.  Tội phạm học (tái bản lần thứ 7) Giáo trình CAND 2.000 

14.  Triết học Sách Tư pháp 1.000 

15.  
Đánh giá tác động pháp luật trong xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật 
Sách Tư pháp 1.000 

16.  
Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và 

một số nước 

Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 
CAND 100 

17.  

Pháp luật tố tụng dân sự Liên minh Châu 

Âu, Đức và Việt Nam trong bối cảnh 

hiện nay 

Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 
CAND 100 

18.  

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng và giải 

quyết tranh chấp hợp đồng trong xu thế 

toàn cầu hóa - Góc nhìn từ Châu Âu và 

Việt Nam  

Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 
CAND 100 

                                                           
1 Giáo trình số 6,7,8,11,12,13 đã làm thủ tục liên kết xuất bản, chưa in 

 



19.  

Chế định ly hôn theo pháp luật nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

nước Cộng hòa Pháp  

Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 
CAND 100 

20.  
Tư pháp đối với người chưa thành niên - 

Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt  

Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 
CAND 100 

21.  

Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp Việt 

Nam và Trung Quốc trong bối cảnh cải 

cách hành chính (Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc tế 

Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 
CAND 100 

22.  

Tư pháp hình sự Trung Quốc và Việt 

Nam về tội phạm môi trường và kinh tế 

(Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

Kỷ yếu hội 

thảo quốc tế 
CAND 100 

Tổng cộng 32.200 

 


